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1. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU

Hãy nêu một số mạng tinh thể thường gặp của vật liệu?



1. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU

+ Mạng lập phương tâm khối (thể tâm)



1. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU

+ Mạng lập phương tâm mặt (diện tâm)



1. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU

+ Mạng sáu phương(lục giác) xếp chặt



1. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU

Cách đo độ cứng Brinel và độ cứng Rocwen?



1. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU



1. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU



2. GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI FE-C



2. GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI FE-C

- Fα (C): lập phương thể tâm (Ferite)

%Cmax trong Fα (C) ≈ 0.006% ở nhiệt độ thường

≈ 0.02% ở nhiệt độ 727 độ C

- Fγ (C): lập phương diện tâm (Austenite)

%Cmax trong F γ (C) ≈ 0.8% ở nhiệt độ 727 độ C

Phân biệt Fα (C) và Fγ (C) ?  



3. NHIỆT LUYỆN

Các phương pháp nhiệt luyện?



3. NHIỆT LUYỆN

1. Phương pháp Ủ

Giữ nhiệt



3. NHIỆT LUYỆN

2. Phương pháp thường hóa

Giữ nhiệt



3. NHIỆT LUYỆN

3. Phương pháp Tôi

Giữ nhiệt



3. NHIỆT LUYỆN

4. Phương pháp Ram

Giữ nhiệt

Làm nguội 

thông thường



3. NHIỆT LUYỆN

CÁC PHƯƠNG PHÁP NHIỆT LUYỆN KIM LOẠI

Ủ
THƯỜNG  

HOÁ TÔI RAM

Nhiệt luyện sơ bộ Nhiệt luyện kết thúc



4. THÉP CACBON

Định nghĩa và phân loại thép Cacbon?



4. THÉP CACBON

Thép Cacbon: là sự kết hợp giữa của Fe-C với  lượng C ≤ 2,14%. 

- Thép Cacbon trung bình: C = (0,3 - 0,5)%, có độ bền, độ cứng, độ   dẻo, độ dai đều cao.

+Dùng làm chi tiết máy chịu tải trọng tĩnh và va đập như: trục, bánh  răng,...

- Thép Cacbon tương đối cao: C = (0,5 - 0,7)%, có độ cứng, độ bền cao, độ dẻo, độ dai 

không quá thấp, có giới hạn đàn hồi cao  nhất so với các thép khác; 

+ Dùng làm các chi tiết cần tính đàn hồi cao như: lò xo, nhíp,...

- Thép Cacbon cao: C >0,7%, có độ cứng và tính chống mài mòn cao nhất.

+ Dùng làm dụng cụ như dao cắt, dụng cụ đo, khuôn dập nguội..

- Khi thành phần C tăng lên, độ bền, độ cứng cũng tăng lên, còn độ dẻo, dai giảm đi. Tuy

nhiên riêng độ bền chỉ tăng theo C đến giới hạn 0,8 - 1%C, vượt quá giới hạn này độ bền

lại giảm đi.



4. THÉP CACBON

Kí hiệu mác thép cacbon?



4. THÉP CACBON

1. Ký hiệu mác thép cacbon chất lượng thông thường

+ Theo TCVN 1755-75 nhóm thép này được ký hiệu bằng chữ CT (với ý nghĩa là thép

cacbon chất lượng thường), với con số tiếp theo chỉ giới hạn bền kéo tối thiểu ghi theo giá trị

đo tính bằng đơn vị kG/mm2 (muốn qui đổi ra MPa chỉ cần nhân với 9,8 hay thường gần đúng

nhân với 10).

+ Các chữ ký hiệu ở sau cùng mác thép:

s - chỉ thép sôi, n - chỉ thép nửa lặng, nếu không có chữ gì là thép lặng.

Ví dụ: CT31; CT33; CT38; CT42; CT51; CT61

CT31s; CT33s;  CT51n; CT61n



4. THÉP CACBON

2. Ký hiệu mác thép kết cấu cacbon chất lượng tốt

+ Theo TCVN 1755-75, nhóm thép này được ký hiệu bằng chữ C kèm theo sau là con số

chỉ hàm lượng cacbon trung bình theo phần vạn. Nếu là thép sôi thì cuối mác thép thêm chữ s,

nếu là thép nửa lặng theo chữ n.

+ Ví dụ mác thép C40 theo TCVN là thép có chứa 0,40% C



4. THÉP CACBON

3. Ký hiệu thép dụng cụ cacbon

+ Nhóm thép dụng cụ cacbon có thành phần cacbon cao ( 0,70%C), thuộc loại thép chất

lượng tốt, được quy định khá chặt chẽ về thành phần hoá học và hàm lượng tạp chất P và S.

Theo TCVN 1822-75, mác thép dụng cụ cacbon được ký hiệu bằng chữ CD (C- thép cacbon,

D - dụng cụ) sau đó là con số chỉ hàm lượng cacbon trung bình trong thép ghi theo phần vạn.

+ Nếu cuối mác thép có ký hiệu chữ A là thép chất lượng cao.

Ví dụ: CD80 và CD80A



5. THÉP HỢP KIM

Đặc điểm của thép hợp kim?



5. THÉP HỢP KIM

Thép hợp kim: là loại thép ngoài sắt và cacbon ra, trong thép còn có một hay một

số nguyên tố đặc biệt với hàm lượng nhất định đủ làm thay đổi tổ chức và tính

chất của thép theo yêu cầu, các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố hợp kim .

- Các nguyên tố hợp kim thường gặp : Mn ≥ (0,8 ÷ 1,0%); Si ≥ (0,5 ÷ 0,8%); Cr ≥ 

(0,2 ÷ 0,8%), Ni ≥ (0,2 ÷ 0,5%), W ≥ (0,2 ÷ 0,5%), Mo ≥ (0,05 ÷ 0,2%), Ti ≥ 

0,1%, B ≥ 0,02%, Cu ≥ 0,30% 



5. THÉP HỢP KIM

Kí hiệu mác thép hợp kim ?



5. THÉP HỢP KIM

1. Theo tiêu chuẩn Việt Nam: Theo tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam TCVN 1659-75 mác

thép hợp kim được ký hiệu bằng hệ thống chữ và số kết hợp.

+ Đầu mác thép là nhóm số chỉ hàm lượng cacbon trung bình trong thép ghi theo phần vạn

+ Ký hiệu hóa học tiếp theo chỉ các nguyên tố hợp kim chủ yếu.

+ Số nằm sau mỗi nguyên tố hợp kim chỉ hàm lượng phần trăm (đã quy tròn) của nguyên tố

hợp kim đó, nếu con số là 1% hay nhỏ hơn thì không ghi.

Ví dụ, thép 30CrNi3A có nghĩa : ≈ 0,30%C, ≈ 1%Cr, ≈ 3%Ni, 

+ Chữ A cuối mác thép chỉ thép chất lượng cao (S ≤ 0,020%, P ≤ 0,020%); 

+ Ở đầu mác thép công dụng đặc biệt có thể có thêm ký hiệu là chữ viết tắt công dụng của 

thép đó, ví dụ đầu mác thép ổ lăn có chữ OL: thép OL100Cr2 

+ Thép ổ lăn có hàm lượng C ≈ 1%, Cr ≈ 2%. 



5. THÉP HỢP KIM

2. Theo tiêu chuẩn Nga: (OCT) ký hiệu mác thép hợp kim như sau đây:



5. THÉP HỢP KIM

3. Theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ:

Mỹ (AISI/ SAE): Ký hiệu bằng 4 số xxxx, trong đó 2 số đầu chỉ nguyên tố hợp kim chính,

2 số cuối chỉ hàm lượng cacbon theo phần vạn như Bảng

Ví dụ: mác 5140 là

thép crôm có

0,4%C tương ứng

với mác 40Cr của

Việt Nam.



5. THÉP HỢP KIM

3. Theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ:

Mỹ (AISI): Ký hiệu một chữ cái chỉ nhóm thép và số thứ tự như trong Bảng

Ví dụ: D3 là thép hợp kim dụng cụ làm khuôn dập nguội có hàm lượng crôm và cacbon

cao, tương đương với mác 210Cr12 của Việt Nam.



5. THÉP HỢP KIM

3. Theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ:

Mỹ (AISI): ký hiệu gồm 3 số xxx, trong đó 2xx và 3xx là thép austenit, 4xx là thép ferit,

4xx và 5xx là thép mactenxit.

Ví dụ: 304 là thép không rỉ tương đương với mác 8Cr18Ni10 của Việt Nam.

- Thép không gỉ 304L?

- Thép không gỉ 304H?



5. THÉP HỢP KIM

4. Theo tiêu chuẩn Nhật:

- Mác thép hợp kim kết cấu bắt đầu bằng chữ S, tiếp theo là những chữ cái biểu thị nguyên tố

hợp kim chính, ba con số tiếp theo với số đầu là số đặc trưng hàm lượng nguyên tố hợp kim

chính.

- Hai số sau hàm lượng cacbon theo phần vạn

- Cuối cùng là chữ ở đuôi mác thép chỉ đặc trưng thép

- Ví dụ: SMn 420H - thép chứa 0,20%C, Mn với số đặc trưng 4 (tức 1,15 ÷1,55%), thép có

tính đặc trưng H là độ thấm tôi cao.



5. THÉP HỢP KIM

4. Theo tiêu chuẩn Nhật:

Ví dụ: SUS304 là thép không rỉ tương đương với mác 304 của Mỹ hoặc mác 

8Cr18Ni10 của Việt Nam.



6. VẬT LIỆU PHI KIM

Tổng hợp vật liệu phi kim?



6. VẬT LIỆU PHI KIM

- Vật liệu polyme

- Vật liệu cao su

- Vật liệu ceramic

- Vật liệu gỗ

- Chất dẻo

- Elastome

- Sợi polyme

- Màng

- Chất dẻo sốp

- Cao su dẻo

- Cao su cứng

- Gốm và vật liệu chịu lửa

- Thủy tinh

- Gốm thủy tinh

- Xi măng và bê tông




